
PHỤ LỤC
DANH SÁCH HỘ CÓ LỢN BỊ BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI

PHẢI TIÊU HUỶ NGÀY 20/7/2025

(Kèm theo Quyết định số 114/QĐ - UBND ngày 20 tháng 7 năm 2025 của UBND xã Đình Cương)

TT Họ và tên Thôn

Loại lợn

Nái (con) Trọng lượng
(kg) Thịt (con) Trọng lượng

(kg) Con (con) Trọng
lượng (kg)

Tổng trọng
lượng
(kg)

1 Phạm Thị Minh Thịnh Đề An 1 198 198
2 Nguyễn Sỹ Quy Đề An 1 189 9 412 601
3 Trần Quang Ngọc Đề An 2 100 100
4 Nguyễn Thị Vui Đề An 8 320 320
5 Đỗ Thái Tôn Đề An 1 220 220
6 Nguyễn Thị Hà Đề An 1 141 141
7 Phạm Ngọc Ánh Đề An 2 72 72
8 Võ Hùng An Chỉ Tây 1 86 86
9 Trần Đức Nguyện An Ba 2 192 2 14 206
10 Trần Thị Sáu An Ba 2 239 1 64 303
11 Huỳnh Hoài Toản An Ba 1 165 165
12 Huỳnh Xuân Bảo An Ba 1 175 175
13 Nguyễn Tấn Viễn An Ba 1 175 175
14 Huỳnh Thị Liễu Xuân Ba 1 170 170
15 Nguyễn Thị Thư Xuân Ba 1 175 175
16 Cao Tròn Xuân Ba 1 173 173
17 Nguyễn Thị Nương Xuân Ba 1 30 30
18 Nguyễn Văn Phước Hòa Thọ 4 78 78
19 Lê Phấn Hòa Thọ 1 30 30
20 Diệp Văn Kinh Hòa Thọ 1 198 198
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21 Huỳnh Thị Mồi Thuận Hoà 1 80 80
22 Nguyễn Thị Trang Thuận Hoà 2 265 265
23 Cao Thị Lệ Thuỷ Hoà Vinh 1 70 70
24 Nguyễn Hữu Triệu Mỹ Hưng 1 80 80
25 Hồ Thị Sẽ Ba Bình 1 96 96
26 Huỳnh Đức Vĩnh Xuân Đình 1 189 189
27 Trần Thị Thọ Xuân Đình 2 215 15 30 245
28 Ngô Thị Thu Thuý Xuân Đình 1 180 180
29 Võ Thị Thảo Xuân Đình 1 111 111
30 Trần Thị Út Đồng Xuân 1 150 150
31 Nguyễn Thị Tơ Đồng Xuân 1 50 50
32 Bùi Thị Kim Ánh An Chỉ Đông 1 160 160
33 Lê Lực An Chỉ Đông 1 150 1 40 190
34 Huỳnh Tấn Xuân Kỳ Thọ Bắc 9 405 405
35 Nguyễn Thị Mỹ Trang Kỳ Thọ Bắc 1 245 245
36 Trần Thị Đài Kỳ Thọ Bắc 1 117 117
37 Phạm Thanh Liêm Kỳ Thọ Bắc 1 85 85
38 Nguyễn Hồng Linh Kỳ Thọ Bắc 1 195 1 73 268
39 Phạm Ngọc Thắng Kỳ Thọ Bắc 1 163 163
40 Nguyễn Thị Tuyết Mai Hoà Mỹ 4 614 614
41 Trần Thị Kim Liên Hoà Mỹ 1 151 1 70 221
42 Võ Anh Kiệt Hoà Mỹ 1 163 163
43 Võ Tấn Binh Hoà Mỹ 1 171 171
44 Lê Thị Phương Hoà Mỹ 1 121 121
45 Cao Văn Việt Châu Me 1 152 152

Tổng 43 6349 42 1814 17 44 8207
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